
STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, 

theo CQĐP 02 cấp)

1 Tiểu học Tân Hương UBND quận Tân Phú UBND Phường Phú Thọ Hòa

2 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Bình Thạnh

3 Tiểu học Nguyễn Văn Triết UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Linh Xuân

4 Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Đông Thạnh

5 Tiểu học Lương Thế Vinh UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Thủ Đức

6 Tiểu học Chu Văn An UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Bình Thạnh

7 Tiểu học Lê Đức Thọ UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

8 Tiểu học Bình Quới UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Hiệp Bình

9 Tiểu học Bế Văn Đàn UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Gia Định

10 Tiểu học Bùi Văn Ngữ UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Bà Điểm

11 Tiểu học Hoàng Diệu UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Linh Xuân

12 Tiểu học Nguyễn Thị Định UBND Quận 12 UBND Phường Tân Thuận

13 Tiểu học Nguyễn An Ninh UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Hóc Môn

14 Tiểu học Đống Đa UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Thạnh Mỹ Tây

15 Tiểu học Âu Dương Lân UBND Quận 8 UBND Phường Chánh Hưng

16 Tiểu học Bông Sao UBND Quận 8 UBND Phường Bình Đông

17 Tiểu học Hoàng Minh Đạo UBND Quận 8 UBND Phường Bình Đông

18 Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn UBND Quận 8 UBND Phường Bình Đông

19 Tiểu học Tân Sơn Nhì UBND quận Tân Phú UBND Phường Tân Sơn Nhì

20 Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND Quận 1 UBND Phường Cầu Ông Lãnh

21 Tiểu học Nguyễn Hiền UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

22 Tiểu học Hòa Bình UBND Quận 1 UBND Phường Hòa Bình

23 Tiểu học An Lạc 3 UBND quận Bình Tân UBND Phường An Lạc

24 Tiểu học Nguyễn Thái Học UBND Quận 1 UBND Phường Bến Thành

25 Tiểu học Nguyễn Thị Tư UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường An Khánh

26 Tiểu học Linh Chiểu UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Thủ Đức
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STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, 

theo CQĐP 02 cấp)

27 Tiểu học Trần Khánh Dư UBND Quận 1 UBND Phường Tân Định

28 Tiểu học Minh Đạo UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Lớn

29 Tiểu học Trần Bình Trọng UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Quán

30 Tiểu học Bình Trưng Đông UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

31 Tiểu học Nguyễn Minh Quang UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Long Bình

32 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

33 Tiểu học Trưng Trắc UBND Quận 11 UBND Phường Phú Thọ

34 Tiểu học Lạc Long Quân UBND Quận 11 UBND Phường Bình Thới

35 Tiểu học Thị trấn Củ Chi UBND huyện Củ Chi UBND Xã Tân An Hội

36 Tiểu học Phan Chu Trinh UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

37 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Tăng Nhơn Phú

38 Tiểu học Chi Lăng UBND quận Gò Vấp UBND Phường Thông Tây Hội

39 Tiểu học Giồng Ông Tố UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

40 Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền UBND quận Gò Vấp UBND Phường Hạnh Thông

41 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi UBND Quận 4 UBND Phường Khánh Hội

42 Tiểu học Lương Thế Vinh 1 UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Cát Lái

43 Tiểu học Nguyễn Huệ UBND Quận 6 UBND Phường Bình Tiên

44 Tiểu học Võ Trường Toản UBND Quận 10 UBND Phường Diên Hồng

45 Tiểu học Lê Văn Việt UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Tăng Nhơn Phú

46 Tiểu học Phước Bình UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Phước Long

47 Tiểu học Hồ Văn Huê UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Đức Nhuận

48 Tiểu học Bắc Hải UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

49 Tiểu học Nguyễn Đình Chính UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Phú Nhuận

50 Tiểu học Võ Văn Tần UBND Quận 6 UBND Phường Bình Tây

51 Tiểu học Trần Thị Bưởi UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Phước Long

52 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm UBND Quận 1 UBND Phường Sài Gòn

53 Tiểu học Bình Hòa UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Bình Thạnh

54 Tiểu học Lê Thị Riêng UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

55 Tiểu học Bàu Sen UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Quán

56 Tiểu học Nguyễn Khuyến UBND Quận 12 UBND Phường Đông Hưng Thuận

57 Tiểu học Châu Văn Liêm UBND Quận 6 UBND Phường Bình Tây



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, 

theo CQĐP 02 cấp)

58 Tiểu học Triệu Thị Trinh UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

59 Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Sơn Hòa

60 Tiểu học Chính Nghĩa UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Lớn

61 Tiểu học Kết Đoàn UBND Quận 1 UBND Phường Bến Thành

62 Tiểu học Lê Văn Sĩ UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Sơn Hòa

63 Tiểu học Đống Đa UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Hòa

64 Tiểu học Dương Minh Châu UBND Quận 10 UBND Phường Diên Hồng

65 Tiểu học Tân Trụ UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Sơn

66 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng UBND Quận 1 UBND Phường Tăng Nhơn Phú

67 Tiểu học Lê Ngọc Hân UBND Quận 1 UBND Phường Bến Thành

68 Tiểu học Nguyễn Huệ UBND Quận 1 UBND Phường Bình Tiên

69 Tiểu học Lương Thế Vinh UBND Quận 1 UBND Phường Tân Hưng

70 Tiểu học Thiên Hộ Dương UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

71 Tiểu học Nguyễn Thái Sơn UBND Quận 3 UBND Phường Xuân Hòa

72 Tiểu học Lương Định Của UBND Quận 3 UBND Phường Bàn Cờ

73 Tiểu học Trần Quốc Thảo UBND Quận 3 UBND Phường Xuân Hòa

74 Tiểu học Kỳ Đồng UBND Quận 3 UBND Phường Nhiêu Lộc

75 Tiểu học Trần Quốc Tuấn UBND quận Tân Bình UBND Phường Bảy Hiền

76 Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường An Khánh

77 Tiểu học Phan Đình Phùng UBND Quận 3 UBND Phường Bàn Cờ

78 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi UBND quận Tân Bình UBND Phường Bảy Hiền

79 Tiểu học Đặng Văn Ngữ UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Phú Nhuận

80 Tiểu học Cao Bá Quát UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Đức Nhuận

81 Tiểu học Võ Thị Sáu UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

82 Tiểu học An Khánh UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường An Khánh

83 Tiểu học Võ Thị Sáu UBND Quận 7 UBND Phường Tân Hưng

84 Tiểu học Lương Thế Vinh UBND Quận 7 UBND Phường Tân Hưng

85 Tiểu học Nguyễn Thị Định UBND Quận 7 UBND Phường Tân Thuận

86 Tiểu học Phạm Hữu Lầu UBND Quận 7 UBND Phường Tân Mỹ

87 Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh UBND Quận 7 UBND Phường Tân Mỹ

88 Tiểu học Lê Văn Tám UBND Quận 7 UBND Phường Tân Mỹ



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, 

theo CQĐP 02 cấp)

89 Tiểu học Phú Thuận UBND Quận 7 UBND Phường Phú Thuận

1 Trung học cơ sở Lý Phong UBND Quận 5 UBND Phường An Đông

2 Trung học cơ sở Điện Biên UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Gia Định

3 Trung học cơ sở Hà Huy Tập UBND Quận 12 UBND Phường Đông Hưng Thuận

4 Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh UBND Quận 12 UBND Phường Tân Thới Hiệp

5 Trung học cơ sở Hà Huy Tập UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Gia Định

6 Trung học cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ UBND Quận 12 UBND Phường Đông Hưng Thuận

7 Trung học cơ sở Nguyễn An Khương UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Hóc Môn

8 Trung học cơ sở Hoa Lư UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Tăng Nhơn Phú

9 Trung học cơ sở An Phú UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường An Khánh

10 Trung học cơ sở Lữ Gia UBND Quận 11 UBND Phường Phú Thọ

11 Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Bình Lợi Trung

12 Trung học cơ sở Đống Đa UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Thạnh Mỹ Tây

13 Trung học cơ sở Lý Thánh Tông UBND Quận 8 UBND Phường Chánh Hưng

14 Trung học cơ sở Trần Văn Ơn UBND Quận 1 UBND Phường Tân Định

15 Trung học cơ sở Võ Trường Toản UBND Quận 1 UBND Phường Sài Gòn

16 Trung học cơ sở Hồng Bàng UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Lớn

17 Trung học cơ sở Kim Đồng UBND Quận 5 UBND Phường An Đông

18 Trung học cơ sở Lý Tự Trọng UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

19 Trung học cơ sở Nguyễn Văn Nghi UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Nhơn

20 Trung học cơ sở Phan Tây Hồ UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

21 Trung học cơ sở Vân Đồn UBND Quận 4 UBND Phường Xóm Chiếu

22 Trung học cơ sở Quang Trung UBND quận Gò Vấp UBND Phường Gò Vấp

23 Trung học cơ sở Lê Văn Tám UBND quận Bình Thạnh UBND Phường Bình Thạnh

24 Trung học cơ sở Lê Anh Xuân UBND quận Tân Phú UBND Phường Phú Thọ Hòa

25 Trung học cơ sở Linh Trung UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Linh Xuân

26 Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh UBND Quận 1 UBND Phường Tân Định

27 Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông UBND Quận 6 UBND Phường Bình Phú

28 Trung học cơ sở Trần Phú UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

29 Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương UBND Quận 10 UBND Phường Diên Hồng

II. TRUNG HỌC CƠ SỞ



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, 

theo CQĐP 02 cấp)

30 Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình UBND Quận 6 UBND Phường Bình Phú

31 Trung học cơ sở Minh Đức UBND Quận 1 UBND Phường Cầu Ông Lãnh

32 Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Hòa

33 Trung học cơ sở Trường Chinh UBND quận Tân Bình UBND Phường Bảy Hiền

34 Trung học cơ sở Thị Trấn 2 UBND huyện Củ Chi UBND Xã Tân An Hội

35 Trung học cơ sở Nguyễn Du UBND Quận 1 UBND Phường Bến Thành

36 Trung học cơ sở Hòa Hưng UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

37 Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Sơn Hòa

38 Trung học cơ sở Ngô Tất Tố UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Phú Nhuận

39 Trung học cơ sở Colette UBND Quận 3 UBND Phường Xuân Hòa

40 Trung học cơ sở Bàn Cờ UBND Quận 3 UBND Phường Bàn Cờ

41 Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Bình

42 Trung học cơ sở Đặng Trần Côn UBND quận Tân Phú UBND Phường Tân Sơn Nhì

43 Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ UBND Quận 10 UBND Phường Vườn Lài

44 Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố UBND Quận 10 UBND Phường Diên Hồng

45 Trung học cơ sở Hai Bà Trưng UBND Quận 3 UBND Phường Xuân Hòa

46 Trung học cơ sở Lương Định Của UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Cát Lái

47 Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm UBND Quận 3 UBND Phường Nhiêu Lộc

48 Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 1 UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

49 Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ UBND Quận 7 UBND Phường Tân Hưng

50 Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt UBND Quận 7 UBND Phường Tân Mỹ

51 Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập UBND Quận 7 UBND Phường Tân Hưng

52 Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát UBND Quận 7 UBND Phường Tân Thuận

53 Trung học cơ sở Bình Thọ UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Thủ Đức

54 Trung học cơ sở Cầu Kiệu UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Cầu Kiệu

55 Trung học cơ sở Lê Quý Đôn UBND Quận 3 UBND Phường Xuân Hòa

56 Trung học Thực hành Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn

1
Trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần 

Đại Nghĩa
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

2 Trung học phổ thông Gia Định Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

3 Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

III. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, 

theo CQĐP 02 cấp)

4 Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

5 Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

6 Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

7 Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

8 Trung học phổ thông Phú Nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

9 Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

10 Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

11 Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

12 Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

13 Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

14 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn

15 Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan Trường Đại học Tôn Đức Thắng Trường Đại học Tôn Đức Thắng
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